
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN IA H'DRAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 1
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN

KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN IA H'DRAI NĂM 2023
(Kèm theo Quyết  định số ..../QĐ-UBND ngày ..../11/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai)
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Tổng hợp kết quả điểm tuyển
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chú
Trình độ
đào tạo
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ngành đào

tạo

Điểm
phỏng

vấn

Điểm
ưu tiên

Tổng
điểm

I. VỊ TRÍ DỰ TUYỂN: GIÁO VIÊN MẦM NON

MN01 Nguyễn Tô Trúc Ly 14/10/2000 Kinh Không
 Xã Diễm Phú, huyện Diễm Châu, tỉnh Nghệ An

Xã Đăk Cấm, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Cao đẳng

Giáo dục
Mầm non

Giáo viên mầm non hạng III
(Mã số: V.07.02.26)

Trường Mầm non
Tuổi Ngọc

68,0 0 68,0

MN02 Nguyễn Thị Thu Hà 29-11-2002 Kinh Không
Xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

Xã Mo ray, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.
Cao đẳng

Giáo dục
Mầm non

Giáo viên mầm non hạng III
(Mã số: V.07.02.26)

Trường Mầm non
Tuổi Ngọc

74,0 0 74,0

MN03 Y Thuyên 03/7/2001 Gia rai Không
Xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
Xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

Cao đẳng
Giáo dục
Mầm non

Giáo viên mầm non hạng III
(Mã số: V.07.02.26)

Trường Mầm non
Tuổi Ngọc

76,5 5 81,5

MN04 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 20/11/2002 Kinh Không
Huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

Tổ 4, phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon
Tum.

Cao đẳng
Giáo dục
Mầm non

Giáo viên mầm non hạng III
(Mã số: V.07.02.26)

Trường Mầm non
Măng Non

69,5 0 69,5

MN05 Y Toát 05/8/1984 Hà Lăng Không
Xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

Thôn Ia Dor, xã Ia Tơi, huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum.
Cao đẳng

Giáo dục
Mầm non

Giáo viên mầm non hạng III
(Mã số: V.07.02.26)

Trường Mầm non
Hoa Mai

77,0 5 82,0

MN06 Vi Thị Tuyết 19/5/2001 Thái Không
Xã Sơn Thắng, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Thôn 8,  xã Ia Tơi, huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum
Cao đẳng

Giáo dục
Mầm non

Giáo viên mầm non hạng III
(Mã số: V.07.02.26)

Trường Mầm non
Hoa Mai

64,0 5 69,0

MN07 Nguyễn Thị Trà My 30/5/2001 Kinh Không
Xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Thôn Kon Tu 2, phường Trường Chinh, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum

Cao đẳng
Giáo dục
Mầm non

Giáo viên mầm non hạng III
(Mã số: V.07.02.26)

Trường Mầm non
Hoa Mai

80,0 0 80,0
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MN08 Rơ Châm Bui 28/6/1999 Gia rai Không
Làng Dăng, xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai
Làng Dăng, xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

Cao đẳng
Giáo dục
Mầm non

Giáo viên mầm non hạng III
(Mã số: V.07.02.26)

Trường Mầm non
Hoa Mai

75,0 5 80,0

II. VỊ TRÍ DỰ TUYỂN: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC ĐA MÔN

THĐM01 Nguyễn Thị Kim Dung 14/6/1999 Kinh Không
Xã Yên Nghĩa, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

Thôn 3, Thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
 Đại học

Giáo dục
Tiểu học

Giáo viên Tiểu học hạng III
(Mã số V.07.03.29)

Trường TH-THCS
Nguyễn Du

80,0 0 80,0

THĐM02 Y Tuyết 15/5/1997 Hà Lăng Không
Xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

Thôn Đăk Đe, xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
 Đại học

Giáo dục
Tiểu học

Giáo viên Tiểu học hạng III
(Mã số V.07.03.29)

Trường TH-THCS
Nguyễn Du

80,0 5 85

THĐM04 Y Vy 13/5/2000 Xê-Đăng Không
Xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum

Thôn 3, xã Ia Đal, huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum
 Đại học

Giáo dục
Tiểu học

Giáo viên Tiểu học hạng III
(Mã số V.07.03.29)

Trường TH-THCS
Hùng Vương

75,0 5 80,0

THĐM08 Võ Thị Lam 26/10/1999 Kinh Không
Huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
 Đại học

Giáo dục
Tiểu học

Giáo viên Tiểu học hạng III
(Mã số V.07.03.29)

Trường TH-THCS
Nguyễn Tất Thành

71,0 0 71,0

THĐM09 Phạm Thị Phố 20/6/1991 Kinh Không
Xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
Thôn 3, xã Ia Krái, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

 Đại học
Giáo dục
Tiểu học

Giáo viên Tiểu học hạng III
(Mã số V.07.03.29)

Trường TH-THCS
Nguyễn Tất Thành

85,0 0 85,0

THĐM10 Mạc Văn Toại 29/01/1990 Thái Không
Xã Trung Tiến, huyện Quang Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Thôn Ia Dor, xã Ia Tơi, huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum
 Đại học

Giáo dục
Tiểu học

Giáo viên Tiểu học hạng III
(Mã số V.07.03.29)

Trường TH-THCS
Nguyễn Tất Thành

75,0 5 80,0

THĐM11 Y Khang 19-11-2000 Hà Lăng Không
Thôn Kram, xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
Thôn Kram, xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

 Đại học
Giáo dục
Tiểu học

Giáo viên Tiểu học hạng III
(Mã số V.07.03.29)

Trường TH-THCS
Nguyễn Tất Thành

81,0 5 86,0

THĐM12 Thừa Thị Phượng 03/02/2001 Kinh Không
Xã Quảng Đại, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Thôn 1, xã Ia Tơi, huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum

 Đại học
Giáo dục
Tiểu học

Giáo viên Tiểu học hạng III
(Mã số V.07.03.29)

Trường TH-THCS
Nguyễn Tất Thành

70,0 0 70,0

III. VỊ TRÍ DỰ TUYỂN: GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ TOÁN HỌC

THCST02 Hà Quang Trung 14/4/2000 Kinh Không
xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

 Đại học
Sư phạm
Toán học

Giáo viên THCS hạng III
(Mã số V.07.04.32)

Trường TH-THCS
Nguyễn Du

79,0 0 79,0

THCST03 Lê Công Nam 23/5/1993 Kinh Không
Triệu Trạch- Triệu Phong,-Quảng Trị

Xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
 Đại học

Sư phạm
Toán học

Giáo viên THCS hạng III
(Mã số V.07.04.32)

Trường TH-THCS
Nguyễn Du

86,0 0 86,0

THCST04 Hoàng Thị Ngọc Ánh 10/9/1997 Kinh Không
Xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

Thôn 1, xã Ia Dom, huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum
 Đại học

Sư phạm
Toán học

Giáo viên THCS hạng III
(Mã số V.07.04.32)

Trường TH-THCS
Nguyễn Tất Thành

67,5 0 67,5
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THCST05 Nguyễn Quốc Dũng 24/4/1994 Kinh Không
Xã Nhơn Mỹ, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định

Thôn 2, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
 Đại học Toán học

Giáo viên THCS hạng III
(Mã số V.07.04.32)

Trường TH-THCS
Nguyễn Tất Thành

75,0 0 75,0

IV. VỊ TRÍ DỰ TUYỂN: GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ NGỮ VĂN

THCSV0
1

Hà Văn Sơn 05/02/1996 Thái Không
Xã Xuân Mỹ, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa
Thôn 1, xã Ia Tơi, huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum

 Đại học
Sư phạm
Ngữ Văn

Giáo viên THCS hạng III
(Mã số V.07.04.32)

Trường TH-THCS
Nguyễn Du

89,0 5 94,0

V. VỊ TRÍ DỰ TUYỂN: GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ THỂ DỤC

THCSTD
01

A Khải 23/11/2001 Hà Lăng Không
Thôn Rờ Kơi, xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
Thôn Rờ Kơi, xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

 Đại học
Giáo dục
Thể chất

Giáo viên THCS hạng III
(Mã số V.07.04.32)

Trường TH-THCS
Nguyễn Du

66,5 5 71,5

THCSTD
03

Nguyễn Đình Duy 06/12/1994 Kinh Không
tỉnh Bình Định

Xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
 Đại học

Giáo dục
Thể chất

Giáo viên THCS hạng III
(Mã số V.07.04.32)

Trường TH-THCS
Nguyễn Tất Thành

86,0 0 86,0

VI. VỊ TRÍ DỰ TUYỂN: GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ TIẾNG ANH HẠNG III (MÃ NGẠCH: V.07.04.32)

THCSTA
01

Rơ Châm Nhen 20/3/2000 Gia rai Không
Làng Dăng, xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai
Làng Dăng, xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

 Đại học
Sư phạm

Tiếng Anh
Giáo viên THCS hạng III

(Mã số V.07.04.32)
Trường TH-THCS
Nguyễn Tất Thành

64,0 5 69,0

Tổng cộng danh sách có: 24 thí sinh trúng tuyển ./.
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